[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Virus ADN 
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Parvovirus 
· Không vỏ bọc (envelope) Tồn tại lâu ngoài môi trường 
· Gây bệnh:  Viêm ruột tiêu chảy xuất huyết trên chó 
· Viêm màng tim trên chó
·  Sẩy thai, chết thai (thai khô) trên heo nái. 

· Mẫu xét nghiệm:  Phổi hoặc hạch lympho của thai khô có kích thước nhỏ hơn 16 cm 
· Kiểm soát = vắc-xin 
· Vệ sinh tiêu độc

[bookmark: _heading=h.1fob9te]Poxvirus
·  Gây bệnh đậu trên bò, dê, gà… 
· Capripoxvirus: Sheeppox, goatpox, và lumpy skin disease (Viêm da nổi cục ở bò).
· AvIpoxvirus: Đậu gia cầm  
· Lây truyền :  Côn trùng 
· Tiếp xúc trực tiếp
· Poxvirus 
· Chẩn đoán 
· Nốt đậu trên da, miệng 
· Bệnh phẩm: nốt đậu 
· Kiểm soát : Tác nhân lây truyền 
· Vắc-xin


[bookmark: _heading=h.3znysh7]Herpesvirus
·  Virus có vỏ bọc 
· Gây bệnh trên đường hô hấp, sinh dục, thần kinh 
· Bệnh Aujeszky (bệnh giả dại – Pseudorabies) trên heo 
·  Rối loạn sinh sản 
· ZHô hấp, thần kinh trên heo con ⇒ chết cao (100%) 
· Bệnh Marek trên gà: Triệu chứng thần kinh


[bookmark: _heading=h.2et92p0]PCV2: Porcine Circovirus 2 
·  Virus không có vỏ bọc ngoài – Khó bị tiêu diệt 
· Bệnh lý còi cọc: Hội chứng còi trên heo sau cai sữa (PMWS) hay còn gọi là Nhiễm trùng máu do PCV2 (PCV2-systemic disease - PCV2-SD) 
· Bệnh lý hô hấp: Bệnh hô hấp phức hợp 
·  Bệnh lý viêm da: Hội chứng viêm da – thận trên heo thịt (PDNS) 
· Bệnh lý sinh sản: Rối loạn sinh sản (PCV2-reproduction disease - PCV2-RD) 
· Bệnh lý miễn dịch: Suy giảm miễn dịch – Bệnh bội nhiễm 
· PCV2: Kiểm soát 
· Vắc-xin 
· An toàn sinh học


[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Vi - rút ARN
·  Virus dịch tả heo (Classical Swine Fever) 
· Virus lở mồm long móng (Food and Mouth Disease Virus – FMDV)
·  Virus gây hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp (Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome – PRRSV) 
· Virus gây bệnh tiêu chảy cấp (Porcine epidemic diarrhoea – PED) 
· Rotavirus gây tiêu chảy ở heo, bê


[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Vi - rút ARN 
· Virus cúm(Influenza virus) 
·  Virus Newcastle 
· Virus Gumboro
·  Infectious Bronchitis virus (IBV) 

· Chẩn đoán – xét nghiệm 
· Huyết thanh, lách  
· ELISA tìm kháng thể kháng yếu tố P125 
· ELISA tìm kháng thể kháng yếu tố E2 
· RT-PCR tìm ARN vi-rút 

[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Virus gây bệnh lở mồm long móng 
· Serotype: 7 type chính = O, A, C, SAT-1, SAT-2, SAT-3, ASIA 1 
· Việt nam: O, A và ASIA1 
· Không có bảo hộ chéo 
· Vắc-xin đơn giá và đa giá
· Serotype: 7 type chính = O, A, C, SAT-1, SAT-2, SAT-3, ASIA 1


[bookmark: _heading=h.4d34og8]Virus PRRS = Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome virus 
· Kiểu gen châu Âu (European genotype - EU) 
·  Kiểu gen châu Mỹ (genotype North American – NA) 
· Dòng Bắc Mỹ cổ điển 
· Dòng Trung Quốc 
· Rối loạn sinh sản trên heo nái 
· Bệnh lý hô hấp trên heo con, sau cai sữa, heo thịt

PRRS: Kiểm soát 
· An toàn sinh học 
· Vắc-xin 
· Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: Dịch tả heo, tụ huyết trùng 
· PRRS = hiệu quả không hoàn toàn, tuỳ trại

[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Bệnh tiêu chảy cấp trên heo 
[bookmark: _heading=h.inegm64ppyks]PED
·  Vi – rút có vỏ bọc ngoài 
· Đề kháng kém: ánh sáng, chất osát trùng = vệ sinh, tiêu độc 
· Lây nhiễm mạnh 
· Heo mọi lứa tuổi, nhạy cảm nhất heo sơ sinh 
Triệu chứng 
· Bỏ ăn, ói, tiêu chảy (rất lỏng, hơi vàng, mùi hôi, sữa không tiêu hóa) 
· Mất nước rất nhanh 
· Nhạy cảm nhất: heo nhỏ hơn 1 tuần tuổi: Tỷ lệ chết 100% 
· Heo > 2 tuần : đề kháng tốt = bệnh nhưng không chết hoặc ít chết 
· Tiêu chảy toàn đàn

· Kiểm soát 
· Miễn dịch: Cảm nhiễm nhân tạo đồng loạt = chất chứa ruột heo mới bệnh 
·  Kháng thể sữa đầu (nái đã bị nhiễm bệnh)
·  Kháng thể đặc hiệu lòng đỏ trứng 
· Chăm sóc, nuôi dưỡng 
· Bù nước, năng lượng (sinh lý ngọt), điện giải, ủ ấm 
· Tráng ruột = smecta 

[bookmark: _heading=h.17dp8vu]Cúm gia cầm Virus H5N1, H5N6
·  Bệnh xảy ra nhanh Toàn đàn 
· Tỷ lệ bệnh, chết cao (100%) 
· Kiểm soát
·  Vắc-xin 
· An toàn sinh học

[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Cúm heo  Serotype
· H1N1, H3N2, H1N2, và H2N3 = Không bảo hộ chéo 
·  Bệnh dạng thể ẩn = đàn mang trùng 
· Tỷ lệ nhiễm: cao. 
· Chết: thấp
·  Ảnh hưởng tăng trọng 
· Triệu chứng = dễ nhầm lẫn các bệnh khác trên đường hô hấp (tụ huyết trùng, suyễn heo...) 
· Kiểm soát: an toàn sinh học

[bookmark: _heading=h.26in1rg]Bệnh Newcastle
· Vi-rút gây bệnh đề kháng kém với chất sát trùng 
· Triệu chứng đa cơ quan: thần kinh, hô hấp, tiêu hoá 
· Kiểm soát 
· Vắc-xin 
·  An toàn sinh học

[bookmark: _heading=h.lnxbz9]Bệnh Gumboro
·   Đề kháng mạnh với các yếu tố lý hoá (ether, chloroform) = khó khăn tiêu độc, sát trùng - 
· Kém đề kháng với cloramin = tiêu độc sát trùng bằng dung dịch cloramin 1 – 2%
· Nhận biết - Viêm, xuất huyết túi Fabricius (gà 3-8 tuần tuổi) và chức năng miễn dịch bị suy yếu - 
· Gà tự mổ vào lỗ huyệt - Xuất huyết cơ ngực, cơ đùi, giữa dạ dày tuyến và dạ dày cơ.

[bookmark: _heading=h.35nkun2]
Phi lâm sàng 
· Dịch mủ, dịch viêm

[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Liên cầu khuẩn: 

[bookmark: _heading=h.44sinio]Streptococcus 
· Gram dương Vi Khuẩn 

Nhóm cầu khuẩn : 
Tụ cầu khuẩn 
· Staphylococcus aureus 
· Staphylococcus hyicus 
Liên cầu khuẩn 
· Streptococcus agalactiae 
· Streptococcus pneumoniae 
· Streptococcus suis

[bookmark: _heading=h.2jxsxqh]Tụ cầu khuẩn: 

[bookmark: _heading=h.z337ya]Staphylococcus 
· Gram dương 
· Gây viêm có mủ, viêm vú trên bò (Sta. aureus) 
· Ngộ độc thực phẩm (Sta. aureus) 
· Viêm da tiết dịch trên heo con (Sta. hyicus) 
Chẩn đoán 
Lâm sàng 
· Viêm da 
· Abces có mủ 
· 
· Gây bệnh viêm vú, viêm tử cung trên bò, heo (Str. agalactiae, Str. dysgalactiae) 
· Gây bệnh viêm khớp, viêm não heo (Str. suis), viêm phổi heo con (Str. pneumoniae) 
Chẩn đoán 
 Lâm sàng 
· Triệu chứng thần kinh = rối loạn vận động 
· Viêm khớp = sưng, đi đứng khó khăn 
·  Nhiễm trùng toàn thân: sốt 
· Có thể viêm kết mạc, sưng mắt 
Phi lâm sàng 
· Xét nghiệm: mẫu máu, dịch xoang não 
· Nhạy cảm kháng sinh nhóm beta lactam

[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]Trực khuẩn Gram dương, hiếu khí, tạo bào tử

[bookmark: _heading=h.1y810tw]  Bacillus anthracis
· Bệnh nhiệt thán 
· Tạo nha bào
· Ngoại độc tố hoại tử 
Chẩn đoán 
· Không mổ khám = tiêu huỷ 
Lâm sàng 
· Dịch nhầy màu đen từ mũi, hậu môn, âm hộ 
· Sốt 
Phi lâm sàng 
· Nuôi cấy (dịch, mẫu mô) 


[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]Trực khuẩn Gram dương, kỵ khí, tạo bào tử

[bookmark: _heading=h.2xcytpi]Clostridium perfringens 
· Bào tử 
· Yếu tố gây bệnh: 
· Ngoại độc tố beta (β), alpha (α) 
· Gây bệnh trên heo con theo mẹ 
· Tiêu chảy (C. perfringens type A) 
· Viêm ruột hoại tử, xuất huyết (C. perfringens type C) 
· Ngộ độc thực phẩm

[bookmark: _heading=h.1ci93xb]Clostridium tetani 
· Bệnh uốn ván trên người và động vật (tetanose) 
· Đối tượng thú non 
· Yếu tố nguy cơ: cắt rốn, bấm đuôi
· Phân bố rộng: đất, nền chuồng… 
· Bào tử 
· Kháng thể trung hòa độc tố 
· Vắc-xin độc tố vô hoạt (anatoxin)
Chẩn đoán 
Lâm sàng 
· Clos. perfringens 
· Tiêu chảy heo con theo mẹ 1 tuần tuổi 
· Vàng, bọt khí: type A 
· Xuất huyết: type C 
· Clos. tetani Thú non, căng cứng người
Phi lâm sàng 
· Clos. perfringens: mẫu phân = phân lập 
· Clos. tetani: trung hoà độc tố

[bookmark: _heading=h.3whwml4]Vi khuẩn đóng dấu son (Erysipelothrix rhusiopathiae) 
·  Trực khuẩn Gram dương, dạng sợi, không tạo bào tử
·  Hiện diện: xoang mũi, hầu họng, nước tiểu, phân 
·  Yếu tố nguy cơ 
· Stress do thay đổi đột ngột 
· Thức ăn
·  Môi trường
Vi khuẩn đóng dấu son (Eperipelothrix rhusiopathiae) 
· Kháng sinh: beta-lactame 
· phòng ngừa: vaccine

[bookmark: _heading=h.2bn6wsx]Trực khuẩn Gram âm 
Trực khuẩn đường ruột 
· E. coli 
· Salmonella 
· Klebsiella 
· Shigella


[bookmark: _heading=h.qsh70q]Escherichia coli 
· Trực khuẩn Gram âm, di động 
· Gây tiêu chảy: chủ yếu trên thú non (theo mẹ, cai sữa) 
· Bệnh phù trên heo sau cai sữa 
· Ngộ độc thực phẩm (O157:H7)

[bookmark: _heading=h.3as4poj]Salmonella 
· Trực khuẩn Gram âm 
· Heo = Phó thương hàn: chủ yếu trên thú non (theo mẹ, cai sữa, sau cai sữa) 
· Sal. choleraesuis, Sal. Typhimurium 
· Gia cầm = Thương hàn, bạch lỵ: gia cầm 
· Sal. Enteritidis, Sal. Typhimurium, Sal. Pullorum, Sal. Galin

· Nhiễm trùng huyết
· Gây bệnh cấp tính và mãn tính (hạch lympho) 
· Ngoại độc tố + nội độc tố 
· Ngộ độc thực phẩm (Sal. Enteritidis, Sal. Typhimurium…) 

[bookmark: _heading=h.1pxezwc]Pasteurella 
·  Trực khuẩn nhỏ, Gram âm, bắt màu 2 đầu (mẫu bệnh phẩm) có capsule. 
· Sức đề kháng kém: dễ bị tiêu diệt bởi các chất sát trùng, tia nắng mặt trời… 
 2 dạng bệnh 
· Viêm phổi, viêm màng bao tim, nhiễm trùng máu = P. multocida type A 
· Viêm phổi, teo xoang mũi (+ Bordetella bronchiseptica) = P. multocida type D


[bookmark: _heading=h.49x2ik5]Brucella 
· Cầu trực khuẩn, Gram âm 
· Sảy thai truyền nhiễm, áp-xe lách, viêm cơ tim trong… 
· B. melitensis: dê, cừu 
· B. abortus: bò 
· Nguồn gây nhiễm: Sữa

[bookmark: _heading=h.2p2csry]Xoắn thể 
· [bookmark: _heading=h.147n2zr] Brachyspira hyodysenteriae (Serpulina hyodysenteriae)
· bệnh hồng lỵ trên heo thịt 

· [bookmark: _heading=h.3o7alnk] Leptospira 
· Bệnh hoàng đản (vàng da, mô…): heo, bò, chó… 
· Sảy thai trên heo, bò

[bookmark: _heading=h.23ckvvd]Brachyspira hyodysenteriae 
Tên cũ: Serpulina hyodysenteriae  
· Môi trường ẩm 
·  Chất chứa mầm bệnh: phân 
·  Lan truyền bởi các loài gặm nhấm 
·  Lây lan qua đường tiêu hóa 
· Tổn thương ruột kết, trực tràng 
· Xuất huyết, hoại tử niêm mạc 

Dịch tễ 
·  Nhạy cảm: heo 6 đến 12 tuần tuổi 
·  Nguy hiểm đối với heo nái đẻ 
· Tỷ lệ bệnh : 75% 
·  Tỷ lệ chết : 5 đến 25% 
· Đột tử trên heo xuất chuồng, nái

[bookmark: _heading=h.ihv636]Leptospira 
· Bệnh hoàng đản (vàng da, mô…): heo, bò, chó… 
· sảy thai trên heo, bò 
· Dịch tễ 
· Ký chủ: chuột!!! 
· Phân, nước tiểu!!!
· Chó, heo: hoàng đản 
· Bò, heo: rối loạn sinh sản 
· Cấp tính: 5 – 7 ngày, nhiễm trùng máu 
·  Mãn tính: bể thận, bài thải qua nước tiểu 
· Chẩn đoán: Huyết thanh học: phản ứng MAT 
· Phân lập: nước tiểu, khó nuôi cấy


[bookmark: _heading=h.32hioqz]

[bookmark: _heading=h.1hmsyys]Nhóm Mycoplasma 

[bookmark: _heading=h.41mghml]Mycobacterium bovis 
· Vi khuẩn Gram +, kháng cồn, kháng axit ⇒ Nhuộm phương pháp Ziehl – Nielsen (nhuộm cặn sữa…) 
· Lây nhiễm: của, không khí 
· Chỉ có vắc-xin trên người!!! = tiêu huỷ thú nhiễm

[bookmark: _heading=h.2grqrue]Mycoplasma 
· Rất mẫn cảm: khô, chất sát trùng. 
· Không mẫn cảm: penicillin. 
· Gây bệnh đường hô hấp, khớp 
· M. gallisepticum (gia cầm), M. hyopneumoniae (heo): viêm phổi
· M. bovis (bò): pneumonia, mastitis, arthritis, genital disorders, and abortion 
· M. synoviae (gia cầm): viêm khớp, xoang mũi 
· Mycoplasma suis: bệnh thiếu máu ở heo 

[bookmark: _heading=h.vx1227]Mycoplasma suis (Eperythrozoon suis) 
·  Vi khuẩn đường máu 
· Thiếu máu do nhiễm trùng ở heo (IAP – Infectious anemia in pig) 
· Đặc điểm : 
· Sống trên bề mặt tế bào hồng cầu
· Biến dạng tế bào hồng cầu 
· Gây hư hại tế bào hồng cầu 

Lâm sàng  
· Thể cấp 
· Thiếu máu cấp 
· Sốt đến 42°C, da nhợt nhạt, vàng 
· Hạ glucose máu  Heo con sơ sinh run, co giật… 
· Hôn mê, chết (Heinrich 1990) 
· Vành tai tím tái (Zachary and Smith 1985; Heinritzi 1990; Messick 2004).
·  Nái chậm lên giống, chết phôi, sảy thai giai đoạn sau 

· Thể mãn 
· Vàng da 
· Năng suất sinh sản giảm 
· Tăng trưởng kém (Henry 1979; Gresham et al. 1994). 
· Nổi mụn, xuất huyết da 
· Suy giảm miễn dịch: cúm, MH, tụ huyết trùng, toxoplasmosis, PRRS, dịch tả heo, Streptococcus


